
1 Sở GD-ĐT 657 657 100,0

2 Sở KH&CN 8.326 7.822 93,9

3 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 12.518 10.043 80,2

4 Thị xã Quảng Trị 34.575 25.291 73,1

5 Đoàn 337-Quân khu 4 3.200 2.000 62,5

6 Huyện đảo Cồn Cỏ 17.500 10.827 61,9

7 Huyện Hải Lăng 152.763 90.135 59,0

8 Sở Ngoại vụ 2.500 1.416 56,6

9 Công an tỉnh 12.000 6.614 55,1

10 Huyện Đakrông 137.695 73.712 53,5

11 Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh 60.508 32.120 53,1

12 Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh 2.300 1.143 49,7

13 Huyện Triệu Phong 101.642 45.310 44,6

14 Huyện Cam Lộ 68.110 28.664 42,1

15 Huyện Vĩnh Linh 83.385 34.890 41,8

16 Huyện Hướng Hóa 128.215 52.158 40,7

17 Bộ CHQS tỉnh 37.505 15.078 40,2

18 Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị 5.010 1.963 39,2

19 Sở Y tế 84.477 31.991 37,9

20 Sở Giao thông vận tải 42.500 15.802 37,2

21 Sở Thông tin và Truyền thông 31.000 9.762 31,5

22 Sở Kế hoạch và Đầu tư 313.642 96.715 30,8

23 Huyện Gio Linh 99.490 28.389 28,5

24 Thành phố Đông Hà 86.000 22.141 25,7

25 Sở Lao dộng Thương binh và xã hội 3.140 767 24,4

26 Ban QLDA ĐTXD tỉnh 595.818 138.551 23,3

27 Trung tâm nước sạch và VSMTNT 12.000 2.423 20,2

28 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 99.466 9.851 9,9

29 Trung tâm PTQĐ tỉnh 180.209 9.781 5,4

30 Sở TN&MT 10.117 171 1,7

31 Sở NN &PTNT 2.500 0 0,0

32 Sở Xây dựng 7.143 0 0,0

33 Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 5.600 0 0,0

34 Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 4.800 0 0,0

35 Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 6.600 0 0,0

36 Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 5.300 0 0,0

37 Ban QL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông 3.875 0 0,0

* Kế hoạch 2023 của các huyện, thị xã, thành phố không tính phần vốn phân cấp quản lý

Biểu số 01

GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH 2023 TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2023

Xếp thứ tự từ cao đến thấp
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I BAN QLDA ĐTXD TỈNH

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng 

Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng 

đường đa năng, Cải tạo và mở rộng 

Nhà hiệu bộ, Cải tạo Khối phòng học

3.700 1.514 41

Mặt bằng thi công nhà 

học đa năng bị vướng 

công trình cũ chưa 

thanh lý

2
Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện 

Hải Lăng
5.492 565 10

Nhà thầu không tập 

trung nguồn lực để 

triển khai đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện

3

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ 

thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ 

sở tỉnh Quảng Trị

25.751 8.266 32 19.769 11.303 57

Một số Trạm y tế cũ

chưa được đơn vị Chủ

quản thanh lý, tháo dở

để thi công

4

Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và 

tăng cường tính chống chịu vùng ven 

biển

75.453 7.293 10 17.024 14.572 86

Quy trình thực hiện 

các gói đầu tư công 

nghệ sản xuất phức 

tạp, mất nhiều thời 

gian 

Thi công vào mùa 

mưa bão nên thực hiện 

các hạng mục liên 

quan đến vật liệu đất 

đắp khó khăn

5

Dự án Xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản đường địa phương 

(LRAMP)

9.767 804 8

Không đủ thời 

gian thực hiện 

vốn dư thuộc kế 

hoạch thực hiện 

năm thứ 3

6
Đường nối cầu An Mô vào khu lưu 

niệm Tổng bí thư Lê Duẩn 
3.895 0 0 4.961 0 0

Thủ tục đấu nối với 

Quốc lộ 1

Đoạn qua xã Triệu

Long, huyện Triệu

Phong còn 06 hộ gia

đình chưa đồng ý với

phương án đền bù 

7
Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật 

chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện
9.745 2.095 21 1.694 462 27

Quá trình lập thẩm 

định phê duyệt 

TKBVTC kéo dài dẫn 

đến các hợp đồng xây 

lắp được trao muộn 

hơn so với kế hoạch

8
Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình 

tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số
500 134 27 49 0 0

Đang thực hiện điều 

chỉnh BCKTKT

9 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND tỉnh 11.000 1.571 14 909 389 43
Chưa thống nhất mặt 

bằng thi công

Trong quá trình 

thực hiện phát 

sinh nhiều khối 

lượng chưa có 

trong hợp đồng

Khó khăn, vướng mắc

Biểu số 02

(Tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương)

KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CỤ THỂ CỦA CÁC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2023

STT Dự án Ghi chú

Kế hoạch 2023 KH22 kéo dài
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10

Đường ven biển kết nối hành lang 

kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - 

Giai đoạn 1

160.000 19.844 12 8.875 8.875 100

Công tác chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất 

trồng rừng, đất trồng 

lúa chưa được UBND 

tỉnh trình Thủ tướng 

Chính phủ

- Toàn bộ các gói thầu

chưa có mặt bằng để

thi công;

- Công tác kiểm kê, áp

giá và phê duyệt

phương án bồi thường

triển khai chậm

- Các địa phương thực

hiện Quy hoạch khu

TĐC chậm; chưa có

phương án bố trí TĐC

cho các hộ bị ảnh

hưởng; Riêng đoạn

qua huyện Triệu

Phong dự án có mặt

cắt ngang đường hoàn

chỉnh rộng 59m nếu

cộng thêm phần đất

dành cho quản lý và

bảo vệ KCHT giao

thông đường bộ, đối

với đường cấp II 20m

là 99m, địa phương rất

khó khăn trong việc

bố trí các khu TĐC do

không còn quỹ đất

Nhu cầu đất đắp của 

Dự án rất lớn, hiện 

trên địa bàn huyện 

Gio Linh đang có 03 

lòng hồ đang được 

phép khai thác (gồm: 

hồ Kinh Môn, hồ Hà 

Thượng, hồ Trúc 

Kinh), thành phố 

Đông Hà có 01 lòng 

hồ được khai thác là 

hồ Trung Chỉ, ở địa 

bàn huyện Triệu 

Phong đang có 03 

lòng hồ được phép 

khai thác (hồ chứa 

nước Ái Tử, Triệu 

Thượng 1, Triệu 

Thượng 2), các vị trí 

khai thác này phụ 

thuộc rất nhiều vào 

thời tiết, cũng như 

phải có bãi tập kết nên 

rất khó khăn trong 

việc cung ứng đất

11

Xóa phòng học tạm, phòng học 

mượn, cải tạo nâng cấp các trường 

dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn 

tỉnh và xây dựng Trường THPT 

Hướng Hóa 

30.000 19.293 64 18.321 6.488 35

Triển khai trong

khuôn viên nhà trường 

đang hoạt động nên

thi công gặp khó khăn

12

Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích 

lịch sử cách mạng trọng điểm của 

tỉnh (hạng mục: Khu lưu niệm TBT 

Lê Duẩn, Bảo tàng Thành Cổ, địa 

đạo Vịnh Mốc)

4.500 1.260 28

Chưa thanh lý tài sản

và di dời hiện vật tại

các nhà hiện hữu

trong công trường

Đơn vị thi công không 

chủ động lựa chọn các 

mẫu vật liệu phù hợp 

cho công trình

13

Xây dựng trường quay chuyên 

nghiệp quy mô 250 chỗ và trường 

quay ngoài trời - Đài Phát thanh 

Truyền hình Quảng Trị

10.000 360 4

Dự án khởi công mới; 

quá trình thẩm định, 

phê duyệt thiết kế 

BVTC&DT kéo dài

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

14
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng 

Trị (giai đoạn 1)
2.500 761 30 1.193 0 0

Đơn vị thi công không 

tập trung nhân lực và 

vật lực để đẩy nhanh 

khối lượng thực hiện

15

Dự án thành phần 1: Trung tâm y tế 

huyện Triệu Phong; Trạm y tế xã 

Triệu Vân; Trạm y tế xã Triệu 

Thượng; Trạm y tế xã Triệu Phước

21.600 277 1

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

- Dự án triển khai ở 

nhiều vị trí khác nhau 

nên công tác khảo sát 

gặp nhiều khó khăn.

- Nghiên cứu các giải 

pháp thiết kế đảm bảo 

mục tiêu đầu tư và kết 

nối liên thông các hệ 

thống HTKT hiện có 

gặp nhiều vướng mắc

- Yêu cầu về thiết kế, 

thẩm định hệ thống 

PCCC gặp nhiều 

vướng mắc

- Thủ tục về Bảo vệ 

môi trường mất nhiều 

thời gian
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16

Dự án thành phần 2: Trung tâm y tế 

huyện Hướng Hóa; Trạm y tế thị trấn 

Khe Sanh; Trạm y tế xã Hướng Tân

19.200 303 2

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

17
Dự án thành phần 3: Trung tâm y tế 

huyện Vĩnh Linh 
14.000 2.596 19

18
Dự án thành phần 4: Trung tâm y tế 

huyện Hải Lăng
17.000 200 1

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

19
Dự án thành phần 5: Trung tâm y tế 

huyện Gio Linh 
11.200 3.456 31

20

Dự án thành phần 6: Trung tâm y tế 

thành phố Đông Hà; Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh (CDC) 

14.652 3.880 26

21

Dự án thành phần 7: Trung tâm y tế 

huyện Cam Lộ; Trạm y tế xã Cam 

Thủy; Trạm y tế thị trấn Cam Lộ 

15.500 236 2

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

22
Dự án thành phần 8: Trung tâm y tế 

huyện Đakrông
11.104 3.435 31

23
Dự án thành phần 9: Trung tâm y tế 

thị xã Quảng Trị 
5.988 631 11

24

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích 

ứng với biến đổi khí hậu cho đồng 

bào dân tộc thiểu số - (CRIEM), tỉnh 

Quảng Trị 

9.259 896 10

Thủ tục thẩm định hạn 

mức vay, đàm phán, 

ký kết Hiệp định kéo 

dài nên đến nay chưa 

thể triển khai thực 

hiện các hoạt động 

đầu tư xây dựng

25
Đường biên giới Khe sanh Sa Trầm 

(ĐT.587) - Giai đoạn 1
6.655 0 0

GPMB đến nay vẫn 

chưa hoàn thành, còn 

một số hộ dân chưa 

đồng ý phương án bồi 

thường, nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng

II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Đường nối đường Hồ Chí Minh 

nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh 

nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị

35.000 15.902 45

Đoạn 5km cuối tuyến 

chưa được cấp Thủ 

tướng Chính phủ chấp 

thuận chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng

Công trình ở khu 

vực miền núi nên 

thường xuyên 

gặp bất lợi về 

thời tiết

III SỞ Y TẾ

1
Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế 

tỉnh Quảng Trị
390 0 0

Đang thực hiện điều 

chỉnh CTĐT

2

Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang 

thiết bị y tế tuyến tỉnh - Hợp phần 

thiết bị

53.721 31.619 59 40.709 0 0

CĐT Hợp phần xây 

lắp bàn giao mặt bằng 

chậm

Nghiệm thu theo 

tiến độ cung cấp 

thiết bị

- Dự án triển khai ở 

nhiều vị trí khác nhau 

nên công tác khảo sát 

gặp nhiều khó khăn.

- Nghiên cứu các giải 

pháp thiết kế đảm bảo 

mục tiêu đầu tư và kết 

nối liên thông các hệ 

thống HTKT hiện có 

gặp nhiều vướng mắc

- Yêu cầu về thiết kế, 

thẩm định hệ thống 

PCCC gặp nhiều 

vướng mắc

- Thủ tục về Bảo vệ 

môi trường mất nhiều 

thời gian
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3
Dự án mua sắm thiết bị cho các cơ sở 

y tế tỉnh Quảng Trị
30.756 372 1

Thẩm định giá thiết bị 

theo hướng dẫn mới 

của Bộ Y tế nên thời 

gian kéo dài

Chưa tổ chức 

LCNT cung 

cấp thiết bị

IV
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN 

THÔNG

1

Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền 

thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị

6.000 1.680 28 25 0 0

Chủ đầu tư chậm 

hoàn thiện các 

thủ tục thanh toán

2
Xây dựng trung tâm giám sát điều 

hành thông minh
25.000 8.082 32

Hàng hóa không 

sẵn có trên thị 

trường Việt Nam 

nên việc nhập 

khẩu gặp khó 

khăn

V SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1
Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
16.717 542 3

Đang hoàn thiện hồ sơ 

sau Hội nghị thẩm 

định quy hoạch

Nghiệm thu theo 

giai đoạn

4
Phát triển các đô thị dọc hành lang 

tiểu vùng sông Mê Kông
92.852 45.855 49 123.150 19.681 16

Đề xuất sử dụng vốn 

dư chưa được ADB 

phê duyệt

Hiệp định dự án chậm 

được gia hạn

Các hộ dân không 

thống nhất phương án 

hỗ trợ đền bù

5
Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn 

diện các tỉnh Quảng Trị 
214.050 50.318 24 2.310 2.302 100

Thực hiện điều chỉnh 

TKBVTC công một số 

đoạn tuyến do vướng 

mắc về GPMB, thay 

đổi hiện trạng

Công tác GPMB bị 

chậm trễ và kéo dài 

nên không có mặt 

bằng bàn giao cho các 

đơn vị thi công

- Tình hình tài chính 

của nhà thầu gặp khó 

khăn; 

- Nhà thầu giảm giá 

nhiều trong khi giá vật 

liệu hiện tăng cao nên 

thi công cầm chừng 

chờ giá xuống

VI
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU 

LỊCH

1

Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ 

trợ cho tăng trưởng toàn diện khu 

vực tiểu vùng sông Mê Kông mở 

rộng

99.466 9.851 10 94.176 34.016 36

+
Hạng mục bãi tắm cộng đồng Trung 

Giang

Chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng mất 

nhiều thời gian

Chưa có văn bản chỉ 

đạo về mức hỗ trợ cho 

24 hộ bị ảnh hưởng 

nên chưa có cơ sở 

triển khai

+  Hạng mục cảng du lịch Cửa Việt

- Công tác định giá đất 

cụ thể kéo dài

- Xác định nguồn gốc 

sử dụng đất 01 hộ ở 

thị trấn Cửa Việt vẫn 

chưa hoàn thành



Kế hoạch
GN đến 

15/9
Tỷ lệ Kế hoạch

GN đến 

15/9
Tỷ lệ Thủ tục đầu tư Mặt bằng thi công Vật liệu xây dựng Năng lực nhà thầu Khác

Khó khăn, vướng mắc

STT Dự án Ghi chú

Kế hoạch 2023 KH22 kéo dài

+ Hạng mục bãi tắm Cửa Việt

04 hộ kinh doanh 

chưa thống nhất bàn 

giao mặt bằng

VII SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1
Dự án Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh
10.117 171 2

KLTH giảm so 

với HĐ đã ký

VIII CÔNG AN TỈNH

1

Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ thị xã Quảng Trị

2.063 0 0
Năng lực nhà thầu thi 

công gặp khó khăn

2

Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ các địa phương

10.000 5.331 53 5.209 0 0

Điều chỉnh quy hoạch 

chung xã Hải Lâm nên 

Doanh trại huyện Hải 

Lăng chưa thể thi công

Khối lượng thi 

công thực hiện 

thu hồi tạm ứng 

hợp đồng

IX CÁC BQL RỪNG

1

Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ 

sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát 

triển bền vững các Khu bảo tồn thiên 

nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa 

tỉnh Quảng Trị

+
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông
5.600 0 0

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

+
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Bắc Hướng Hóa
4.800 0 0

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

+
Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực 

sông Bến Hải
6.600 0 0

+
Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực 

sông Thạch Hãn
5.300 0 0

+
Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng 

Hóa - Đakrông
3.875 0 0

Chưa tổ chức 

LCNT thi 

công

X TRUNG TÂM PTQĐ TỈNH

1
Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu 

vực Bắc sông Hiếu
2.150 1.250 58

KH2023 được 

nhập Tabmis 

1,25 tỷ đồng

2 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 76.000 554 1 27.935 15.516 56

Một số hộ dân chưa 

thống nhất phương án 

bồi thường, chưa xác 

định nguồn gốc sử 

dụng đất

Nguồn vật liệu đất đắp 

phục vụ cho các công 

trình trên địa bàn 

Đông Hà khó khăn, 

ảnh hướng lớn đến 

tiến độ hạng mục đắp 

san nền

KH2023 được 

nhập Tabmis 0,6 

tỷ đồng

3 Khu đô thị Tân Vĩnh 30.000 6.692 22 3.109 3.109 100

KH2023 được 

nhập Tabmis 

17,151 tỷ đồng

Khảo sát, thiết kế, 

thẩm định, phê duyệt 

hồ sơ, dự toán các 

hạng mục công trình 

các hạng mục công 

trình mất rất nhiều 

thời gian nên ảnh 

hưởng đến tiến độ 

thực hiện công tác giải 

ngân nguồn vốn



Kế hoạch
GN đến 

15/9
Tỷ lệ Kế hoạch

GN đến 

15/9
Tỷ lệ Thủ tục đầu tư Mặt bằng thi công Vật liệu xây dựng Năng lực nhà thầu Khác

Khó khăn, vướng mắc

STT Dự án Ghi chú

Kế hoạch 2023 KH22 kéo dài

4 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà 50.000 1.067 2 47 47 100

KH2023 được 

nhập Tabmis 

1,213 tỷ đồng

XI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Hệ thống thoát nước khu vực trường 

THCS Phan Đình Phùng và khu phố 

2 phường 5

7.000 0 0

2
Đường Lê Thánh Tông, thành phố 

Đông Hà (đoạn Lê Lợi - HV)
14.000 0 0

3
Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ 

quốc lộ 9 đến đường TBT)
7.300 0 0

4
Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 

2)
30.000 10.141 34

Khối lượng công tác 

GPMB lớn

XII HUYỆN GIO LINH

1

Đường giao thông nối QL9 đến khu 

chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã 

vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh

24.000 7.955 33

2

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng  

mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, 

tỉnh Quảng Trị

30.000 0 0 7.459 6.625 18
Ưu tiên giải ngân 

vốn kéo dài

3

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB 

thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát 

triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị do 

UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu 

tư

1.462 0 0 13.300 10.175 69
Ưu tiên giải ngân 

vốn kéo dài

4
Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio 

Linh, huyện Gio Linh
1.375 0 0

Năng lực nhà thầu 

không đạt nên đã 

chấm dứt hợp đồng và 

đang LCNT thi công 

khối lượng còn lại

XIII HUYỆN CAM LỘ

1
Đường Dương Văn An (kéo dài), thị 

trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
5.000 2.017 40

2

Đường nối thị trấn Cam Lộ với các 

vùng trọng điểm kinh tế huyện Cam 

Lộ 

30.000 6.930 23 4.063 4.063 100
Ưu tiên giải ngân 

vốn kéo dài

3

Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ 

sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát 

triển bền vững các Khu bảo tồn thiên 

nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa 

tỉnh Quảng Trị: Đầu tư các hạng mục 

công trình thuộc huyện Cam Lộ

710 0 0

Dự án có tính 

thời vụ, tập trung 

trồng chủ yếu 

vào cuối năm

Nguồn đất đắp chủ 

yếu có trong tháng 

8/2023 nên ảnh hưởng 

lớn đến tiến độ thi 

công

Đất đắp, san lấp là vật 

liệu chính, chiếm tỷ 

trọng cao nhất trong 

dự án nhưng đến nay 

trên địa bàn huyện 

không có mỏ được 

phép khai thác

Công tác GPMB gặp 

khó khăn do đơn giá 

bồi thường, hỗ trợ của 

nhà nước so với giá 

thị trường còn thấp, 

một số người nhân 

chưa đồng tình với 

mức giá đền bù, hỗ trợ

KH2023 chưa 

được nhập 

Tabmis do chưa 

có nguồn thu



Kế hoạch Giải ngân Tỷ lệ (%) Kế hoạch Giải ngân Tỷ lệ (%)

TỔNG CỘNG 242.557 151.263 62,4 368.117 158.137 43,0

1 Huyện Cam Lộ 610 325 53,3 7.321 3.063 41,8

2 Huyện Đakrông 113.614 73.843 65,0 117.495 59.430 50,6

3 Huyện đảo Cồn Cỏ 15.472 8.468 54,7 9.000 4.860 54,0

4 Huyện Gio Linh 18.846 12.134 64,4 20.582 6.266 30,4

5 Huyện Hải Lăng 18.054 14.399 79,8 44.463 20.274 45,6

6 Huyện Hướng Hóa 62.363 30.876 49,5 99.630 32.845 33,0

7 Huyện Vĩnh Linh 4.465 2.797 62,6 22.889 10.812 47,2

8 Huyện Triệu Phong 9.088 8.420 92,6 40.222 19.820 49,3

9 Thị xã Quảng Trị 45 0 0,0 375 0 0,0

10 Sở Lao động thương binh xã hội 3.140 767 24,4

11 Sở Nông nghiệp - PTNT 2.500 0 0,0

12 Công an tỉnh 500 0 0,0

Biểu số 03

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 15/9/2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Địa phương

Kế hoạch 2022 kéo dài Kế hoạch 2023



TT Các nguồn vốn đầu tư Chủ đầu tư
Kế hoạch 

2023

Giải ngân 

đến 15/9/23
Tỷ lệ

TỔNG CỘNG 161.000 15.385 9,6

1

Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 

Quảng Trị, 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 

07 Trạm y tế tuyến xã 

BQL dự án 

ĐTXD tỉnh
130.244 15.013 11,5

+

Dự án thành phần 1: Trung tâm y tế huyện 

Triệu Phong; Trạm y tế xã Triệu Vân; Trạm y 

tế xã Triệu Thượng; Trạm y tế xã Triệu Phước

-nt- 21.600 277 1,3

+

Dự án thành phần 2: Trung tâm y tế huyện 

Hướng Hóa; Trạm y tế thị trấn Khe Sanh; 

Trạm y tế xã Hướng Tân

-nt- 19.200 303 1,6

+
Dự án thành phần 3: Trung tâm y tế huyện 

Vĩnh Linh 
-nt- 14.000 2.596 18,5

+
Dự án thành phần 4: Trung tâm y tế huyện 

Hải Lăng
-nt- 17.000 200 1,2

+
Dự án thành phần 5: Trung tâm y tế huyện 

Gio Linh 
-nt- 11.200 3.456 30,9

+

Dự án thành phần 6: Trung tâm y tế thành 

phố Đông Hà; Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (CDC) 

-nt- 14.652 3.880 26,5

+

Dự án thành phần 7: Trung tâm y tế huyện 

Cam Lộ; Trạm y tế xã Cam Thủy; Trạm y tế 

thị trấn Cam Lộ 

-nt- 15.500 236 1,5

+
Dự án thành phần 8: Trung tâm y tế huyện 

Đakrông
-nt- 11.104 3.435 30,9

+
Dự án thành phần 9: Trung tâm y tế thị xã 

Quảng Trị 
-nt- 5.988 631 10,5

2
Dự án mua sắm thiết bị cho các cơ sở y tế 

tỉnh Quảng Trị
Sở Y tế 30.756 372 1,2

Biểu số 04

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KTXH GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 15/9/2023

ĐVT: triệu đồng



1 Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh 850 850 100,0

2 Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 15 15 100,0

3 Huyện Cam Lộ 4.933 4.648 94,2

4 Thị xã Quảng Trị 551 485 88,0

5 Sở Xây dựng 91 72 79,6

6 Thành phố Đông Hà 774 579 74,8

7 Huyện Triệu Phong 16.928 12.035 71,1

8 Huyện Gio Linh 40.987 28.934 70,6

9 Huyện Hải Lăng 32.407 22.554 69,6

10 Huyện Đakrông 116.888 76.117 65,1

11 Trung tâm PTQĐ tỉnh 32.385 19.966 61,7

12 Huyện Vĩnh Linh 4.668 2.797 59,9

13 Huyện Hướng Hóa 62.363 30.876 49,5

14 Ban QLDA ĐTXD tỉnh 141.801 58.444 41,2

15 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 94.834 34.016 35,9

16 Huyện đảo Cồn Cỏ 24.764 8.468 34,2

17 Ban an toàn giao thông 1.016 304 30,0

18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 125.460 21.982 17,5

19 Ban dân tộc tỉnh 1.334 0 0,0

20 Công an tỉnh 7.272 0 0,0

21 Sở NN &PTNT 75 0 0,0

22 Sở Thông tin và Truyền thông 25 0 0,0

23 Sở Y tế 41.099 0 0,0

24 Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 15 0

*
Kế hoạch 2022 kéo dài sang năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố không tính phần 

vốn phân cấp quản lý

Biểu số 05

GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023 TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2023

Xếp thứ tự từ cao đến thấp

TT Chủ đầu tư

Kế hoạch 

2022 

kéo dài

Giải ngân Tỷ lệ (%)



TT Các nguồn vốn đầu tư Chủ đầu tư
Kế hoạch 

kéo dài

TỔNG CỘNG 71.063

I NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.582

1
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh 

thái Brai - Tà Puồng, huyện Hướng Hóa

Sở Văn hóa Thể 

thao Du lịch
310

2
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh 

thác Ba Vòi, huyện Đakrông.

Sở Văn hóa Thể 

thao Du lịch
348

3
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, 

định hướng đến năm 2050

UBND huyện 

Vĩnh Linh
200

4
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, 

định hướng đến năm 2050

UBND huyện 

Triệu Phong
337

5 Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị Sở Y tế 390

6
Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị
Công an tỉnh 2.064

7
Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình 

kỹ thuật số

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
49

8
Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị
Sở TT&TT 25

9 Kênh tiêu Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
UBND thị xã 

Quảng Trị
21

10 Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
UBND huyện Gio 

Linh
1.375

11 Kênh tiêu úng Mụ Cheo, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong
UBND huyện 

Triệu Phong
1.298

12

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; 

hạng mục: Xây mới khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, nhà cầu 

nối và cải tạo sửa chửa một số hạng mục khác

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
166

II NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 64.482

1
Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ các địa phương
Công an tỉnh 5.209

2
Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh - 

Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị

+ Hợp phần thiết bị Sở Y tế 40.709

3

Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn 

và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và 

Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

Biểu số 06

DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2022 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 

SANG NĂM 2023 NHƯNG ĐẾN NGÀY 15/9/2023 CHƯA  GIẢI NGÂN

ĐVT: triệu đồng



TT Các nguồn vốn đầu tư Chủ đầu tư
Kế hoạch 

kéo dài

+ Chuẩn bị đầu tư

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn

75

+
Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

Ban QL rừng 

phòng hộ lưu vực 

sông Thạch Hãn

15

4 Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh
1.193

5 Đường biên giới Khe sanh Sa Trầm (ĐT.587) - Giai đoạn 1
Ban quản lý dự án 

ĐTXD tỉnh
6.655

6

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị 

(giai đoạn 1)

Ban Dân tộc 1.334

7 Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ
UBND huyện đảo 

Cồn Cỏ
9.292



STT Danh mục dự án Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết

1
Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông 

Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1

1. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB,  theo đúng tiến độ đã lập, có kế hoạch 

triển khai các công tác đang chậm tiến độ để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; đặc biệt 

tập trung thực hiện các thủ tục quy hoạch và xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân;

2. Chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà tiến hành quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Bến 

xe khách tỉnh để có cơ sở thực hiện;

3. Giao Sở GTVT và TTQL bến xe khách tỉnh lập CTĐT dự án Bến xe khách mới. 

4. Sớm trình TTgCP phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sau khi Hội đồng thẩm định 

thông qua

5. Cho chủ trương thống nhất về việc bố trí các khu tái định cư dọc tuyến Đường ven biển theo 

hướng hành lang đường bộ trùng với chỉ giới xây dựng (tương tự như công trình Đường nối cầu 

An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn) để UBND huyện Triệu Phong có cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo

2
Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí 

thư Lê Duẩn 

Chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong quan tâm, quyết liệt để đẩy nhanh công tác GPMB đối với 

300m đoạn qua xã Triệu Long và nút giao cuối Tuyến chính với QL.49C đang vướng mắc, gồm 

07 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (trong đó có 02 hộ phải TĐC).

+ Về thủ tục đấu nối với Quốc lộ 1
Đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 920/SGTVT-KCHT ngày 16/5/2023 của Sở GTVT và số 

223/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Triệu Phong

+

Điều chỉnh mặt cắt ngang quy hoạch đoạn từ cầu 

An Mô đến Quốc lộ 49C để phục vụ công tác 

GPMB, TĐC

Đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 2019/BQLDA-DAGT ngày 23/8/2023 của Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh

3
Đường biên giới Khe sanh Sa Trầm (ĐT.587) - 

Giai đoạn 1
Chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai thi công

4
Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh 

Quảng Trị 

1. Chỉ đạo UBND các huyện đẩy nhanh công tác GPMB

2. Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh yêu cầu nhà thầu trình kế hoạch thi công chi tiết trên cơ sở 

chốt thời gian GPMB của các huyện cũng như các quyết định cắt giảm, điều chỉnh quy mô của 

các gói thầu. Đối với các Nhà thầu cố tình chây ỳ thi công, chậm tiến độ, thì căn cứ tình hình 

thực hiện của nhà thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu thi công để tiến hành 

kiểm tra, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật trong thời gian các hợp đồng thi 

công còn hiệu lực.

5

Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng 

trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông 

mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị

Biểu số 07

CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT



STT Danh mục dự án Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết

+ Hạng mục bãi tắm cộng đồng Trung Giang

Sớm có văn bản chỉ đạo về mức hỗ trợ cho 24 hộ thuê đất thương mại dịch vụ (TMD) do 

UBND xã Trung Giang quản lý bị ảnh hưởng (UBND huyện Gio Linh đề xuất tại văn bản số 

1444/UBND-TH ngày 13/9/2023)

+  Hạng mục cảng du lịch Cửa Việt Chỉ đạo UBND huyện Gio Linh quan tâm, quyết liệt để đẩy nhanh công tác GPMB

+ Hạng mục bãi tắm Cửa Việt

Chỉ đạo UBND huyện Gio Linh làm việc với 04 hộ kinh doanh sớm bàn giao mặt bằng (Ngày 

30/8/2023 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra thực địa công trình và chỉ đạo 

UBND huyện, thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động 04 hộ dân nói trên để bàn giao cho nhà 

thầu thi công, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết )
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